
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

2

2019 - 2020

3 Lần thi:Kế toán chi phí

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0530_KTCP_HK2.1920_K18

Khoa Quản trị - Tài chính ngân hàng

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

21/06/1998AnhLê Mỹ30081807191

20/09/2000AnhNguyễn Thị Quỳnh30081800822

25/01/2000ÁnhPhạm Thị Ngọc30081803513

HP03/09/2000ChanhĐinh Thị30081805054

03/03/2000CườngHuỳnh Trí30081804105

11/01/1998ĐàoLê Anh30081608646

26/09/2000DungPhan Lệ30081804097

HP19/07/2000HiềnTrần Thị30081805008

HP16/07/1996HuyềnLưu Thị Mỹ30081808049

17/02/2000NamVũ Phương300818044010

02/03/1999NgàĐỗ Thị Ngọc300818083511

23/07/1999NghiHuỳnh Ngọc300818081112

27/07/1996NgọcTrần Thị300818083113

01/04/2000NhiTừ Thị Tố300818065214

HP13/11/2000SangPhạm Ngọc300818055115

17/04/2000ThắmTrần Thị300818080316

20/09/1993ThảoBùi Phương300918002317

14/11/2000ThưNguyễn Minh300918023518

13/06/1998TrinhPhạm Tuyết300818084719

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

19

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

1/2 16/05/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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